
Phụ lụcDanh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanhthuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Đính kèm Công văn số /NHNN-VP ngày tháng 6 năm 2026)

STT Ngành nghề đầu tư kinhdoanh có điều kiện Điều kiện đầu tư kinh doanh Văn bản quy phạm pháp luật
1 Hoạt động kinh doanh củangân hàng thương mại 1. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đốivới ngân hàng thương mại cổ phần

a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làpháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chínhđể tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làcá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khảnăng tài chính để góp vốn;
c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soátcó đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luậtcác TCTD bao gồm:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viênphải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;
+ Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước;
+ Có trình độ từ đại học trở lên;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là ngườiquản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là

- Khoản 1 Điều 29 và Điều 41 LuậtCác tổ chức tín dụng số32/2024/QH15 được sửa đổi, bổsung bởi Luật số 96/2025/QH15;- Điều 4 Nghị định số 162/2024/NĐ-CP.
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người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính,kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sởhữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chứctín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộphận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệpvụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêuchuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêuchuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặccông ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổchức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong03 năm liền kề trước đó;
+ Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên củatổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viênHội đồng quản trị được hưởng;
+ Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồngcủa những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó,người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soátcủa tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụngđó;
+ Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; khôngcùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01%vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổchức tín dụng đó;
+ Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổchức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kềtrước đó.
- Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện
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sau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều 41 Luật các TCTD;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chứctín dụng đó;
+ Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gianđương nhiệm.
- Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điềukiện sau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều này;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 05 năm là ngườiđiều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệpcó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối vớiloại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làmviệc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểmtoán; có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tàichính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giámđốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con và các
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chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chứctín dụng phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 2 Điều 42 của Luật các TCTD; đối với Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) phải không thuộc trường hợp khôngđược đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luậtcác TCTD;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trởlên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quảntrị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộclĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đạihọc trở lên về ngành khác và có ít nhất 03 năm làm việc trựctiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyênmôn mà mình sẽ đảm nhiệm;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
+ Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiệntheo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và quy định kháccủa pháp luật có liên quan;
đ) Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, bảo đảmkhông gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổchức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnhtranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chứctín dụng.
e) Điều kiện đối với cổ đông sáng lập của ngân hàng thươngmại cổ phần:
+ Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sánglập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác.
+ Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50%
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vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, trongđó các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải cùng nhau sở hữu tốithiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập nhưngkhông vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều 63Luật Các tổ chức tín dụng.
+ Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị địnhsố 162/2024/NĐ-CP, cổ đông sáng lập là cá nhân phải đáp ứngcác điều kiện sau:
(i) Mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầyđủ;
(ii) Không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của LuậtDoanh nghiệp, Luật Cán bộ, công chức và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan;
(iii) Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cánhân khác để góp vốn, không được sử dụng nguồn vốn do pháthành trái phiếu doanh nghiệp để góp vốn; không được góp vốndưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừtrường hợp ủy thác góp vốn, mua cổ phần;
(iv) Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ítnhất 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phéphoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành tài chính, ngânhàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
(v) Không bị kết án về tội vi phạm quy định về hoạt động ngânhàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng màchưa được xóa án tích; không bị xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với hành vi vi phạm quyđịnh về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, gópvốn, mua cổ phần, mua trái phiếu doanh nghiệp trong vòng 05năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phépvà đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy
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phép.
+ Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị địnhsố 162/2024/NĐ-CP, cổ đông sáng lập là tổ chức phải đáp ứngcác điều kiện sau:
(i) Được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
(ii) Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cánhân khác để góp vốn, không được sử dụng nguồn vốn do pháthành trái phiếu doanh nghiệp để góp vốn; không được góp vốndưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừtrường hợp ủy thác góp vốn, mua cổ phần;
(iii) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hộiđến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
(iv) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng trong 05 năm liềnkề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểmnộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép;
(v) Kinh doanh có lãi trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung đểđược xem xét cấp Giấy phép;
(vi) Trường hợp là doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghềkinh doanh có yêu cầu vốn pháp định, phải đảm bảo vốn chủ sởhữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn góp cam kết theosố liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền kềthời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
(vii) Trường hợp là doanh nghiệp nhà nước, phải được phéptham gia góp vốn theo quy định của pháp luật;
(viii) Trường hợp là tổ chức được cấp Giấy phép thành lập vàhoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểmphải tuân thủ việc góp vốn theo các quy định của pháp luật về
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ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;
(ix) Không bị kết án về các tội phạm quy định tại Bộ luật Hìnhsự trong 02 (hai) năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấpGiấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xétcấp Giấy phép;
(x) Trường hợp là ngân hàng thương mại:
Có tổng tài sản tối thiểu là 100.000 tỷ đồng, tuân thủ đầy đủ cácquy định về quản trị rủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theoquy định tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đếnthời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép;
Không vi phạm các tỷ lệ về đảm bảo an toàn trong hoạt độngngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong nămliền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thờiđiểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép;
Tuân thủ điều kiện, giới hạn mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chứctín dụng theo quy định tại khoản 8 Điều 111 Luật Các tổ chứctín dụng;
Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu sau khi góp vốn thành lậpngân hàng thương mại cổ phần;
Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ vàhoạt động ngân hàng và không bị kết án về các tội phạm quyđịnh tại Bộ luật Hình sự trong 02 năm liền kề trước năm nộp hồsơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđể được xem xét cấp Giấy phép.
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2. Điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngânhàng thương mại
- Đối với ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động từ 12tháng trở lên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểmđề nghị:
+ Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhấtvà báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liềnkề năm đề nghị;
+ Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động củatổ chức tín dụng quy định tại các Điều 134, 135, 136, 137;khoản 1 Điều 138 và Điều 142 Luật Các tổ chức tín dụng số32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luậtsố 96/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Các tổ chức tín dụng)và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quyđịnh này trong các tháng trong thời gian 12 tháng liền trướctháng đề nghị;
+ Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời gian 12 tháng liền trước tháng đề nghị;
+ Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vềviệc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm liềntrước năm đề nghị và tại ngày cuối cùng của tháng liền trướctháng đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theoquyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thờikỳ;
+ Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng thương mại có số lượng vàcơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát;có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ phùhợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn

Điều 6 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời không bị khuyết TổngGiám đốc;
+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức, quản trị,điều hành (trừ vi phạm quy định về quy định nội bộ), cấp tíndụng trong thời gian 12 tháng liền trước tháng đề nghị;
+ Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không đượcmở rộng mạng lưới;
+ Đáp ứng điều kiện về số lượng chi nhánh được phép thành lậptheo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN;
+ Trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh ở địa bàn không phảivùng nông thôn, ngân hàng thương mại phải được xếp hạng A,B theo kết quả xếp hạng được Ngân hàng Nhà nước thông báogần nhất tại thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận (trừngân hàng thương mại không thuộc đối tượng xếp hạng theoquy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về xếp hạng tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Đối với ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động dưới 12tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị:
+ Hoạt động kinh doanh có lãi đến tháng liền kề trước thời điểmđề nghị;
+ Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động củatổ chức tín dụng quy định tại các Điều 134, 135, 136, 137;khoản 1 Điều 138 và Điều 142 Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong các tháng liền trướckể từ ngày bắt đầu khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị;
+ Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy định
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của pháp luật tại quý trước liền kề thời điểm đề nghị; tỷ lệ nợxấu theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phânloại tài sản có tại ngày cuối cùng của tháng liền kề trước thờiđiểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyếtđịnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;
+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức, quản trị,điều hành (trừ vi phạm quy định về quy định nội bộ), cấp tíndụng kể từ ngày bắt đầu khai trương hoạt động đến thời điểmđề nghị;
+ Các quy định tại các điểm đ, g và h khoản 1 Điều 6 Thông tưsố 61/2025/TT-NHNN.

3. Điều kiện thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàngcon ở nước ngoài- Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động củatổ chức tín dụng quy định tại các Điều 134, 135, 136, 137;khoản 1 Điều 138 và Điều 142 Luật Các tổ chức tín dụng số32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luậtsố 96/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Các tổ chức tín dụng)và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quyđịnh này trong các tháng trong thời gian 12 tháng liền trướctháng đề nghị;
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử

Điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều6, Điều 9 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời gian 12 tháng liền trước tháng đề nghị;
- Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vềviệc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm liềntrước năm đề nghị và tại ngày cuối cùng của tháng liền trướctháng đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theoquyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thờikỳ;
- Không bị xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức, quản trị,điều hành (trừ vi phạm quy định về quy định nội bộ), cấp tíndụng trong thời gian 12 tháng liền trước tháng đề nghị;
- Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không đượcmở rộng mạng lưới;
- Được xếp hạng A, B theo kết quả xếp hạng do Ngân hàng Nhànước thông báo gần nhất tại thời điểm đề nghị và tại thời điểmchấp thuận (trừ trường hợp không thuộc đối tượng xếp hạngtheo quy định của Ngân hàng Nhà nước về xếp hạng tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm (tính từ ngày khaitrương hoạt động đến thời điểm đề nghị).
- Có tổng tài sản Có đạt 100.000 tỷ Đồng Việt Nam trở lên theobáo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm trước liềnkề năm đề nghị.
- Hoạt động kinh doanh có lãi theo các báo cáo tài chính hợpnhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong 03 nămtrước liền kề năm đề nghị.

4. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp Điều 10 Thông tư số 61/2025/TT-
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ở trong nước và văn phòng đại diện ở nước ngoài
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng (tính từ ngày khaitrương hoạt động đến thời điểm đề nghị).
- Trường hợp thành lập văn phòng đại diện, ngoài việc đáp ứngđiều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, ngân hàng thương mạiphải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6Thông tư số 61/2025/TT-NHNN

NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 11/2026/TT-NHNN)

5. Điều kiện thành lập phòng giao dịch- Các điều kiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản1 Điều 6 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN.
- Trường hợp đề nghị thành lập phòng giao dịch ở địa bàn khôngphải vùng nông thôn, ngân hàng thương mại phải được xếp hạngA, B theo kết quả xếp hạng do Ngân hàng Nhà nước thông báogần nhất tại thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận (trừtrường hợp không thuộc đối tượng xếp hạng theo quy định củaNgân hàng Nhà nước về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài).
- Chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch phải đáp ứng cácđiều kiện sau đây:
+ Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng (tính từ ngày khaitrương hoạt động đến thời điểm đề nghị);
+ Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vềviệc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 năm trướcliền kề năm đề nghị và tại ngày cuối cùng của tháng liền kềtrước thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ kháctheo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từngthời kỳ;
+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệvà ngân hàng bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 tháng

Điều 11 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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liền trước tháng đề nghị;
+ Có chênh lệch thu chi của năm trước liền kề năm đề nghịdương.
- Đáp ứng yêu cầu về số lượng phòng giao dịch được thành lậptheo quy định tại Điều 7 và Điều 12 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN
6. Điều kiện chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ởnước ngoài- Đảm bảo là ngân hàng con của ngân hàng thương mại theoquy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 61/2025/TT-NHNN saukhi chuyển đổi hình thức pháp lý.- Trường hợp ngân hàng thương mại tăng vốn tại ngân hàng conkhi ngân hàng con chuyển đổi hình thức pháp lý, ngoài các điềukiện quy định tại khoản 1 Điều 24, Thông tư 61/2025/TT-NHNN phải đáp ứng các điều kiện sau:+ Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động củatổ chức tín dụng quy định tại các Điều 134, 135, 136, 137; khoản1 Điều 138 và Điều 142 Luật Các tổ chức tín dụng số32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số96/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Các tổ chức tín dụng) vàcác hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các quy địnhnày trong các tháng trong thời gian 12 tháng liền trước tháng đềnghị;+ Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời gian 12 tháng liền trước tháng đề nghị;+ Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vềviệc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm liềntrước năm đề nghị và tại ngày cuối cùng của tháng liền trướctháng đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo

Điều 24 Thông tư số 61/2025/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thờikỳ;+ Có tổng tài sản Có đạt 100.000 tỷ Đồng Việt Nam trở lên theobáo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm trước liềnkề năm đề nghị;+ Hoạt động kinh doanh có lãi theo các báo cáo tài chính hợpnhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong 03 nămtrước liền kề năm đề nghị.7. Điều kiện sáp nhập tổ chức tín dụng
- Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, tổ chức tín dụng hợp nhất phảicó vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định tương ứng vớiloại hình của tổ chức tín dụng sau sáp nhập, tổ chức tín dụnghợp nhất theo quy định của pháp luật.
- Sau khi sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tín dụng sau sáp nhập, tổchức tín dụng hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ các quy định củapháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, tỷ lệ phần vốngóp, sở hữu cổ phần.

Điều 9 Thông tư số 62/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 26/2025/TT-NHNN,Thông tư số 69/2025/TT-NHNN,Thông tư số 11/2026/TT-NHNN)

8. Điều kiện hợp nhất tổ chức tín dụng
- Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, tổ chức tín dụng hợp nhất phảicó vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định tương ứng vớiloại hình của tổ chức tín dụng sau sáp nhập, tổ chức tín dụnghợp nhất theo quy định của pháp luật.
- Sau khi sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tín dụng sau sáp nhập, tổchức tín dụng hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ các quy định củapháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, tỷ lệ phần vốngóp, sở hữu cổ phần.

Điều 9 Thông tư số 62/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 26/2025/TT-NHNN,Thông tư số 69/2025/TT-NHNN,Thông tư số 11/2026/TT-NHNN)

9. Điều kiện chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụnga) Đối với trường hợp tổ chức tín dụng chuyển đổi từ công ty Điều 16 Thông tư số 62/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi



15

15

trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, phải đáp ứng đầyđủ các điều kiện sau đây:(i) Tổ chức tín dụng được chuyển đổi hình thức pháp lý phảiđáp ứng điều kiện thực hiện chào bán cổ phiếu theo quy địnhcủa pháp luật có liên quan đối với trường hợp chào bán cổ phiếulần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữuhạn thành công ty cổ phần;(ii) Cổ đông sáng lập (nếu có), cổ đông lớn, cổ đông chiến lượccủa tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý phải đáp ứngđiều kiện theo quy định của pháp luật đối với cổ đông sáng lậpcủa tổ chức tín dụng khi thành lập mới, trừ trường hợp cổ đôngsáng lập, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược là ngân hàng thươngmại nhận chuyển giao bắt buộc đang thực hiện phương ánchuyển giao bắt buộc;(iii) Cổ đông, cổ đông chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài củatổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý phải đáp ứng điềukiện theo quy định của pháp luật về nhà đầu tư nước ngoài muacổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; (iv) Tổ chức, cá nhânmua cổ phần phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật vềtỷ lệ sở hữu cổ phần và quy định về mua, nắm giữ cổ phiếu củatổ chức tín dụng khác (đối với trường hợp tổ chức mua cổ phầnlà ngân hàng thương mại).b) Đối với trường hợp tổ chức tín dụng chuyển đổi từ công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệmhữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại, tổ chức tín dụngchuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữuhạn, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:(i) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn nhận chuyển nhượng, thànhviên góp vốn mới của tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thứcpháp lý phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luậtđối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khithành lập mới;(ii) Thành viên góp vốn nhận chuyển nhượng, thành viên góp

Thông tư số 26/2025/TT-NHNN,Thông tư số 69/2025/TT-NHNN,Thông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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vốn mới của tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý phảituân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ phần vốn góp.10. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chứctín dụng*Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mualại công ty con quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tưsố 60/2025/TT-NHNN (trừ công ty con là công ty hoạt độngtrong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):a) Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nộidung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;b) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liềnkề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn,mua cổ phần;c) Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quyđịnh tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liềnkề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn,mua cổ phần;d) Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chínhcủa năm liền kề trước năm đề nghị đã được kiểm toán bởi tổchức kiểm toán độc lập;đ) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, tríchlập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phầntrong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị;e) Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhànước về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàngthương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước thángđề nghị;g) Đảm bảo có cơ cấu tổ chức quản lý; số lượng thành viên, cơcấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Bankiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tuân thủ theo quy địnhcủa Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị.

Điều 5 Thông tư số 60/2025/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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* Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mualại công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thôngtư số 60/2025/TT-NHNN (trừ công ty liên kết là công ty hoạtđộng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):a) Các điều kiện quy định tại điểm a, d, đ, e, g khoản 1 Điều 5Thông tư số 60/2025/TT-NHNN ngày 30/12/2025;b) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liềnkề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn,mua cổ phần;c) Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quyđịnh tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liềnkề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn,mua cổ phần.3. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mualại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quảnlý nợ và khai thác tài sản:a) Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nộidung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;b) Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quyđịnh tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm đềnghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;c) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm đềnghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.* Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần đối với doanhnghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2025/TT-NHNN:a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số60/2025/TT-NHNN ngày 30/12/2025;b) Đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụngđể cho vay trung hạn và dài hạn theo quy định của Thống đốcNgân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn
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trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàitrong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàntất việc góp vốn, mua cổ phần.* Điều kiện thực hiện chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phầnquy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2025/TT-NHNN ngày 30/12/2025:a) Các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 1 Điều5 Thông tư số 60/2025/TT-NHNN;b) Khoản nợ được chuyển thành vốn góp, vốn cổ phần phải làkhoản nợ xấu và việc chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần làđể xử lý khoản nợ xấu. Nợ xấu là nợ được xác định theo quyđịnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sảncó trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụngphi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.*Hoạt động ngoại hối:
11. Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trênthị trường trong nước
- Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng các yêucầu về quản trị điều hành, quản lý rủi ro, an toàn, bảo mật đốivới hoạt động ngoại hối như: Hệ thống máy móc, thiết bị phụcvụ cho hoạt động ngoại hối, các thiết bị lưu trữ thông tin, dữliệu; phương án dự phòng thảm họa; các phần mềm hỗ trợ việcthực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối.
- Có quy định nội bộ về quản lý rủi ro liên quan đến các hoạtđộng ngoại hối đề nghị thực hiện.

Điều 8 Thông tư số 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 28/2016/TT-NHNN,Thông tư số 75/2025/TT-NHNN)

12. Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trênthị trường quốc tế
+ Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng các yêucầu về quản trị điều hành, quản lý rủi ro, an toàn, bảo mật đốivới hoạt động ngoại hối như: Hệ thống máy móc, thiết bị phục

Điều 9 Thông tư 21/2014/TT-NHNN(được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tưsố 28/2016/TT-NHNN, Thông tư số75/2025/TT-NHNN)
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vụ cho hoạt động ngoại hối, các thiết bị lưu trữ thông tin, dữliệu; phương án dự phòng thảm họa; các phần mềm hỗ trợ việcthực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối.
+ Có quy định nội bộ về quản lý rủi ro liên quan đến các hoạtđộng ngoại hối đề nghị thực hiện.
+ Có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác vàxác định hạn mức giao dịch đối với đối tác nước ngoài; trongđó đối tác nước ngoài mà tổ chức tín dụng được phép có giaodịch tiền gửi (không phải tiền gửi thanh toán) phải là các tổ chứctài chính nước ngoài có hệ số xếp hạng tín nhiệm từ mứcBaa3/P-3 theo đánh giá xếp hạng của Moody’s Investor Servicetrở lên hoặc từ mức BBB-/A-3 theo đánh giá xếp hạng củaStandard & Poor’s trở lên hoặc từ mức BBB-/F3 theo đánh giáxếp hạng của Fitch Ratings trở lên.

13. Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối khác trên thịtrường trong nước và thị trường quốc tế
1. Trong từng thời kỳ, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ,chính sách quản lý ngoại hối, ngân hàng thương mại được xemxét, cho phép thực hiện có thời hạn các hoạt động ngoại hốikhác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi đápứng các điều kiện sau:
a) Có quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ với các biện phápquản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị đượcthực hiện;
b) Có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác,hạn mức giao dịch phù hợp đối với từng đối tác nước ngoài;
c) Tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàntrong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm nộp hồ sơ đề

Điều 10 Thông tư số 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 28/2016/TT-NHNN,Thông tư số 75/2025/TT-NHNN)
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nghị cấp phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép;
d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hốinăm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và đến thời điểmnộp hồ sơ đề nghị cấp phép;
đ) Hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kềnăm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo báo cáo tài chính đượckiểm toán.
2. Điều kiện để ngân hàng thương mại được xem xét, cho phépgia hạn thực hiện hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trongnước và thị trường quốc tế bao gồm:
a) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hốitrong quá trình thực hiện các hoạt động ngoại hối có thời hạn;
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàntrong hoạt động ngân hàng trong năm liền kề năm đề nghị giahạn và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn;
c) Hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kềnăm đề nghị gia hạn theo báo cáo tài chính được kiểm toán.
14. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhậnủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức nhậnủy thác là ngân hàng thương mại- Có lãi trong 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tưgián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đãđược kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quyđịnh của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toánbởi tổ chức kiểm toán độc lập không nằm trong danh sách cáctổ chức kiểm toán không được kiểm toán đối với tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố;

Điều 23 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 16/2019/NĐ-CP)
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- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, khôngcó nợ thuế với ngân sách nhà nước;- Có quy định nội bộ về quản lý hoạt động nhận ủy thác đầu tưgián tiếp ra nước ngoài, trong đó có nội dung về nhận dạng vàquản trị rủi ro liên quan đến hoạt động nhận ủy thác để đầu tưgián tiếp ra nước ngoài;- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngànhvề các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn tronghoạt động của tổ chức nhận ủy thác.
15. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếpra nước ngoài đối với tổ chức tự doanh là ngân hàng thươngmại, công ty tài chính tổng hợp- Được phép hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế;- Có lãi trong 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghịcấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoàiđược thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và khôngcó ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính.Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểmtoán độc lập không nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toánkhông được kiểm toán đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước công bố;- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, khôngcó nợ thuế với ngân sách nhà nước; - Có quy trình nội bộ, cơchế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi roliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;- Tuân thủ quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về cácgiới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Khoản 4 Điều 14 Nghị định số135/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổsung bởi Nghị định số 16/2019/NĐ-CP)

16. Điều kiện để Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụngphi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiệnphân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định
Khoản 2 Điều 11 Thông tư số31/2024/TT-NHNN (được sửa đổi,bổ sung bởi Thông tư số 37/2025/TT-
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tính
- Có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt độngkinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoảnnợ và có thời gian thử nghiệm tối thiểu 01 (một) năm;
- Có chính sách dự phòng rủi ro theo quy định tại khoản 3 Điều6 Thông tư số 31/2024/TT-NHNN.
- Có chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi rotín dụng, phương pháp xác định, đo lường rủi ro tín dụng (trongđó bao gồm cách thức đánh giá về khả năng trả nợ của kháchhàng theo hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm, khả năng thu hồinợ) và quản lý nợ;
- Phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quảntrị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việcphê duyệt, ban hành và kiểm tra thực hiện Hệ thống xếp hạngtín dụng nội bộ, chính sách dự phòng rủi ro của ngân hàngthương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài và tính độc lập của các bộ phận quản lý rủi ro.

NHNN)

17. Điều kiện để chi nhánh ngân hàng nước ngoài đượcNgân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng chính sách dựphòng rủi ro của ngân hàng nước ngoài để phân loại nợ,trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi roChi nhánh ngân hàng nước ngoài được áp dụng chính sách dựphòng rủi ro của ngân hàng nước ngoài để phân loại nợ, tríchlập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro khi đáp ứng điều kiện03 năm tài chính gần nhất trước thời điểm đề nghị NHNN chấpthuận, tổng số tiền trích lập dự phòng cụ thể hằng năm được xácđịnh theo chính sách dự phòng rủi ro của ngân hàng nước ngoàidự kiến áp dụng không thấp hơn tổng số tiền trích lập dự phòngrủi ro cụ thể hằng năm thực hiện theo quy định tại Nghị định số86/2024/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số86/2024/NĐ-CP

18. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân - Khoản 2 Điều 29 Luật Các tổ chức
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hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài
a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làpháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chínhđể tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làcá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khảnăng tài chính để góp vốn;
c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soátcó đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luậtcác TCTD bao gồm:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viênphải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;
+ Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước;
+ Có trình độ từ đại học trở lên;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là ngườiquản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm làngười quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính,kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sởhữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chứctín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộphận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệpvụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêuchuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêu

tín dụng số 32/2024/QH15 được sửađổi, bổ sung bởi Luậtsố 96/2025/QH15;- Điều 5, Điều 6 Nghị định số162/2024/NĐ-CP;- Khoản 1 Điều 9 Thông tư số56/2024/TT-NHNN (được sửa đổi,bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN).
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chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặccông ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổchức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong03 năm liền kề trước đó;
+ Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên củatổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viênHội đồng quản trị được hưởng;
+ Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồngcủa những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó,người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soátcủa tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụngđó;
+ Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; khôngcùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01%vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổchức tín dụng đó;
+ Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổchức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kềtrước đó.
- Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiệnsau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều 41 Luật các TCTD;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
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+ Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chứctín dụng đó;
+ Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gianđương nhiệm.
- Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điềukiện sau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều này;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 05 năm là ngườiđiều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệpcó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối vớiloại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làmviệc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểmtoán; có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tàichính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giámđốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con và cácchức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chứctín dụng phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 2 Điều 42 của Luật các TCTD; đối với Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) phải không thuộc trường hợp khôngđược đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luậtcác TCTD;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trở
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lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quảntrị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộclĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đạihọc trở lên về ngành khác và có ít nhất 03 năm làm việc trựctiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyênmôn mà mình sẽ đảm nhiệm;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
+ Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiệntheo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và quy định kháccủa pháp luật có liên quan;
đ) Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, bảo đảmkhông gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổchức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnhtranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chứctín dụng.
e) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt độngngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tíndụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
g) Hoạt động dự kiến thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt độngmà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tạinước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
i) Tổ chức tín dụng nước ngoài đáp ứng các điều kiện về tổngtài sản có và tình hình tài chính theo quy định của Thống đốcNgân hàng Nhà nước, đáp ứng các quy định về bảo đảm an toànhoạt động theo quy định của nước nơi tổ chức tín dụng nướcngoài đặt trụ sở chính;
k) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợvề tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ
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chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nướcngoài; bảo đảm tổ chức tín dụng này duy trì giá trị thực của vốnđiều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quyđịnh về hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quyđịnh của Luật này;
l) Cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức tín dụng nướcngoài đặt trụ sở chính đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhànước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thôngtin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sáthợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tíndụng nước ngoài;
m) Điều kiện đối với chủ sở hữu là tổ chức tín dụng nước ngoàicủa ngân hàng 100% vốn nước ngoài:
+ Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngânhàng và các quy định pháp luật khác của nước nơi tổ chức tíndụng đặt trụ sở chính trong vòng 05 năm liên tiếp liền kề trướcnăm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồsơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép.
+ Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp hạngtín nhiệm quốc tế xếp hạng như sau:
(i) Thứ hạng tín nhiệm từ mức AA- trở lên (theo Standard &Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc từ mức Aa3 trở lên (theoMoody’s) đến thời điểm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp tổ chức xếp hạng tín nhiệmquốc tế có thang thứ hạng tín nhiệm khác thang thứ hạng tínnhiệm của Standard & Poor’s hoặc Moody’s hoặc Fitch Ratingsthì mức xếp hạng tín nhiệm không thấp hơn mức xếp hạngtương ứng của Standard & Poor’s hoặc Moody’s hoặc FitchRatings;
(ii) Triển vọng của thứ hạng tín nhiệm quy định tại điểm a khoản
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này từ mức ổn định trở lên.
+ Kinh doanh có lãi trong 05 năm liên tiếp liền kề trước nămnộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổsung để được xem xét cấp Giấy phép.
+ Có tổng tài sản có ít nhất tương đương 10 tỷ đô la Mỹ vàocuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
+ Được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức tín dụngđặt trụ sở chính đánh giá đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệbảo đảm an toàn khác, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trịrủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của nước nơitổ chức tín dụng đặt trụ sở chính vào năm liền kề trước năm nộphồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđể được xem xét cấp Giấy phép.
+ Không phải là chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiếnlược của tổ chức tín dụng Việt Nam khác.
+ Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, cácthành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100% vốn điều lệcủa ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
n) Điều kiện đối với thành viên sáng lập của ngân hàng liêndoanh:
+ Thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh là tổ chức tíndụng nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 5 Nghị định số 162/2024/NĐ-CP.+ Thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh là ngân hàngthương mại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đối với ngânhàng thương mại quy định tại khoản 1, 4 Điều 4 Nghị định số162/2024/NĐ-CP.
+ Thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh là doanh nghiệpkhông phải ngân hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:
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(i) Được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nướcngoài;
(ii) Phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản chophép tham gia góp vốn vào ngân hàng liên doanh đối với trườnghợp là doanh nghiệp Nhà nước;
(iii) Trường hợp là doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lậpvà hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,phải tuân thủ việc góp vốn theo các quy định của pháp luật vềngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;
(iv) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tốithiểu 2.000 tỷ đồng trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép đối với phần vốn góp từ trên 1% đếndưới 5% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh hoặc có vốn chủsở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 400 tỷ đồngtrong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép đối với phần vốn góp từ 1% vốn điều lệ trở xuống củangân hàng liên doanh;
(v) Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinhdoanh có yêu cầu vốn pháp định, phải đảm bảo vốn chủ sở hữutrừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn góp cam kết theo sốliệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và không cóý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán của năm liền kề trước nămnộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
(vi) Kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồsơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđể được xem xét cấp Giấy phép;
(vii) Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cánhân khác để góp vốn;
(viii) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội
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đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
(ix) Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viênsáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác đượcthành lập và hoạt động tại Việt Nam;
(x) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệvà hoạt động ngân hàng và không bị kết án về các tội phạm quyđịnh tại Bộ luật Hình sự trong 02 năm liền kề trước năm nộp hồsơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđể được xem xét cấp Giấy phép.
+ Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, cácthành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100% vốn điều lệcủa ngân hàng liên doanh.
o) Điều kiện về tổng tài sản có và tình hình tài chính đối với tổchức tín dụng nước ngoài khi đề nghị cấp Giấy phép thành lậpngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài:
a) Có tổng tài sản có ít nhất tương đương 10 tỷ đô la Mỹ vàocuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vàđến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung đề nghị cấp Giấy phép;
b) Kinh doanh có lãi trong 05 năm liên tiếp liền kề trước nămnộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổsung đề nghị cấp Giấy phép.
19. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động chinhánh ngân hàng nước ngoài
a) Có vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làpháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chínhđể tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là

- Khoản 3 Điều 29 Luật Các tổ chứctín dụng số 32/2024/QH15 được sửađổi, bổ sung bởi Luậtsố 96/2025/QH15;- Điều 7 Nghị định số 162/2024/NĐ-CP;- Khoản 2 Điều 9 Thông tư số
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cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khảnăng tài chính để góp vốn;
c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soátcó đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luậtcác TCTD bao gồm:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viênphải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;
+ Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước;
+ Có trình độ từ đại học trở lên;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là ngườiquản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm làngười quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính,kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sởhữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chứctín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộphận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệpvụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêuchuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêuchuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặccông ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổchức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong03 năm liền kề trước đó;
+ Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của

56/2024/TT-NHNN (được sửa đổi,bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN).
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tổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viênHội đồng quản trị được hưởng;
+ Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồngcủa những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó,người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soátcủa tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụngđó;
+ Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; khôngcùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01%vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổchức tín dụng đó;
+ Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổchức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kềtrước đó.
- Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiệnsau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều 41 Luật các TCTD;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chứctín dụng đó;
+ Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gianđương nhiệm.
- Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điềukiện sau đây:
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+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều này;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 05 năm là ngườiđiều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệpcó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối vớiloại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làmviệc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểmtoán; có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tàichính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giámđốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con và cácchức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chứctín dụng phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 2 Điều 42 của Luật các TCTD; đối với Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) phải không thuộc trường hợp khôngđược đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luậtcác TCTD;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trởlên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quảntrị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộclĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đạihọc trở lên về ngành khác và có ít nhất 03 năm làm việc trựctiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyênmôn mà mình sẽ đảm nhiệm;
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+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
+ Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiệntheo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, bảo đảmkhông gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổchức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnhtranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chứctín dụng.
đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt độngngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tíndụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
e) Hoạt động dự kiến thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt độngmà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tạinước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;
g) Tổ chức tín dụng nước ngoài đáp ứng các điều kiện về tổngtài sản có và tình hình tài chính theo quy định của Thống đốcNgân hàng Nhà nước, đáp ứng các quy định về bảo đảm an toànhoạt động theo quy định của nước nơi tổ chức tín dụng nướcngoài đặt trụ sở chính;
k) Cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức tín dụng nướcngoài đặt trụ sở chính đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhànước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thôngtin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sáthợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tíndụng nước ngoài.
l) Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo đảm chịu tráchnhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh ngân hàngnước ngoài tại Việt Nam; bảo đảm duy trì giá trị thực của vốn
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được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện cácquy định về hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theoquy định của Luật này;
m) Trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh ngân hàng nướcngoài thứ hai trở lên tại Việt Nam, ngân hàng nước ngoài phảibảo đảm chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tạiViệt Nam trong 03 năm liền kề trước năm đề nghị thành lập chinhánh mới không vi phạm quy định của pháp luật, các tỷ lệ bảođảm an toàn và có kết quả kinh doanh có lãi.
n) Điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàngnước ngoài
- Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngânhàng và các quy định pháp luật khác của nước nơi tổ chức tíndụng đặt trụ sở chính trong vòng 05 năm liên tiếp liền kề trướcnăm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồsơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép.
- Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp hạngtín nhiệm quốc tế xếp hạng như sau: Thứ hạng tín nhiệm từ mứcAA- trở lên (theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặctừ mức Aa3 trở lên (theo Moody’s) đến thời điểm gần nhất tínhtừ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp tổchức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có thang thứ hạng tín nhiệmkhác thang thứ hạng tín nhiệm của Standard & Poor’s hoặcMoody’s hoặc Fitch Ratings thì mức xếp hạng tín nhiệm khôngthấp hơn mức xếp hạng tương ứng của Standard & Poor’s hoặcMoody’s hoặc Fitch Ratings; Triển vọng của thứ hạng tín nhiệmquy định tại điểm a khoản này từ mức ổn định trở lên.
- Được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức tín dụngđặt trụ sở chính đánh giá đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệbảo đảm an toàn khác, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trịrủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của nước nơi
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tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính vào năm liền kề trước năm nộphồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđể được xem xét cấp Giấy phép.
o) Điều kiện về tổng tài sản có và tình hình tài chính đối với tổchức tín dụng nước ngoài khi đề nghị cấp Giấy phép thành lậpchi nhánh ngân hàng nước ngoài:
- Có tổng tài sản có ít nhất tương đương 20 tỷ đô la Mỹ vào cuốinăm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đếnthời điểm nộp hồ sơ bổ sung đề nghị cấp Giấy phép;
- Kinh doanh có lãi trong 05 năm liên tiếp liền kề trước năm nộphồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđề nghị cấp Giấy phép.
20. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động Vănphòng đại diện nước ngoài- Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạtđộng ngân hàng là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàngở nước ngoài;- Quy định pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài,tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ sởchính cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoàikhác có hoạt động ngân hàng được thành lập văn phòng đại diệntại Việt Nam.

Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chứctín dụng số 32/2024/QH15 được sửađổi, bổ sung bởi Luậtsố 96/2025/QH15

21. Điều kiện chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm TổngGiám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoàiNhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) của chinhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các tiêu chuẩn, điềukiện theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Các tổ chức tíndụng năm 2024, cụ thể:- Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng;- Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,

Điều 8 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 48/2025/TT-NHNN,Thông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;- Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 05 năm là ngườiđiều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệpcó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối vớiloại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làmviệc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểmtoán; có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tàichính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.22. Điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giaodịch bưu điện thay đổi địa điểm- LPBank chỉ được thay đổi địa điểm phòng giao dịch bưu điệntrong trường hợp điểm Bưu cục hoặc Điểm bưu điện văn hóa xãnơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trongcùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sởchính và chi nhánh quản lý; đảm bảo hệ thống công nghệ thôngtin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an toàn, bảo mật cho cáchoạt động nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vàquy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn kho quỹ, bảo quản tiền mặt,giấy tờ có giá, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của phápluật.- Trường hợp phòng giao dịch bưu điện không có kho tiền theoquy định của Ngân hàng Nhà nước: (i) Trường hợp trên cùngđơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp xã liền kềnơi đặt phòng giao dịch bưu điện, LPBank có kho tiền đảm bảotiêu chuẩn theo quy định hiện hành, LPBank phải chịu tráchnhiệm vận chuyển tiền của các phòng giao dịch bưu điện khôngcó kho tiền theo quy định về kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theoquy định sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày làm việc; (ii)Trường hợp trên cùng đơn vị hành chính cấp xã và đơn vị hành

Điều 8 Thông tư số 43/2015/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 27/2022/TTNHNN,Thông tư số 11/2023/TT-NHNN,Thông tư số 08/2025/TT-NHNN;Thông tư số 69/2025/TT-NHNN)
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chính cấp xã liền kề nơi đặt phòng giao dịch bưu điện, LPBankkhông có kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành,LPBank phải chịu trách nhiệm vận chuyển tiền của các phònggiao dịch bưu điện không có kho tiền sau khi trừ hạn mức tồnquỹ tiền mặt cuối ngày về kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn theo quyđịnh sau khi kết thúc giờ giao dịch mỗi ngày làm việc. LPBankcó trách nhiệm xây dựng quy định hạn mức tồn quỹ tiền mặt vàcó các biện pháp đảm bảo an toàn tiền mặt tồn quỹ cuối ngày tạicác phòng giao dịch bưu điện, báo cáo Ngân hàng Nhà nước chinhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện để giám sát.2 Hoạt động kinh doanh của tổchức tín dụng phi ngân hàng 1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổchức tín dụng phi ngân hàng
a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làpháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chínhđể tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập làcá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khảnăng tài chính để góp vốn;
c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soátcó đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luậtcác TCTD bao gồm:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viênphải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;
+ Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước;
+ Có trình độ từ đại học trở lên;

- Khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chứctín dụng số 32/2024/QH15 được sửađổi, bổ sung bởi Luậtsố 96/2025/QH15;- Điều 8, Điều 9 Nghị định số162/2024/NĐ-CP;- Điều 9 Thông tư số 57/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 12/2025/TT-NHNN,Thông tư số 11/2026/TT-NHNN).
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+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là ngườiquản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm làngười quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính,kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sởhữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chứctín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộphận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệpvụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêuchuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêuchuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không phải là người đang làm việc cho tổ chức tín dụng hoặccông ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho tổchức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong03 năm liền kề trước đó;
+ Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên củatổ chức tín dụng đó, ngoài những khoản thù lao của thành viênHội đồng quản trị được hưởng;
+ Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồngcủa những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó,người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soátcủa tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụngđó;
+ Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; khôngcùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01%vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổchức tín dụng đó;
+ Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổchức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề
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trước đó.
- Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiệnsau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều 41 Luật các TCTD;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chứctín dụng đó;
+ Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gianđương nhiệm.
- Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điềukiện sau đây:
+ Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1Điều này;
+ Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính,ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 05 năm là ngườiđiều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệpcó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối vớiloại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làmviệc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểmtoán; có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tàichính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
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- Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giámđốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con và cácchức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chứctín dụng phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
+ Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quyđịnh tại khoản 2 Điều 42 của Luật các TCTD; đối với Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) phải không thuộc trường hợp khôngđược đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luậtcác TCTD;
+ Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trởlên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quảntrị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộclĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đạihọc trở lên về ngành khác và có ít nhất 03 năm làm việc trựctiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyênmôn mà mình sẽ đảm nhiệm;
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
+ Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiệntheo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và quy định kháccủa pháp luật có liên quan;
đ) Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, bảo đảmkhông gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổchức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnhtranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chứctín dụng.
e) Điều kiện đối với cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phingân hàng:- Không phải là cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, chủ sởhữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành
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lập và hoạt động tại Việt Nam.- Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhânkhác để góp vốn, không được sử dụng nguồn vốn do phát hànhtrái phiếu doanh nghiệp để góp vốn.- Ngoài các quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định số162/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024, cổ đông sáng lập là cá nhânphải tuân thủ các quy định sau đây:+ Mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;+ Không thuộc những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệptheo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Cán bộ, công chứcvà các quy định khác của pháp luật có liên quan;+ Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhânkhác để góp vốn, không được sử dụng nguồn vốn do phát hànhtrái phiếu doanh nghiệp để góp vốn; không được góp vốn dướitên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trườnghợp ủy thác góp vốn, mua cổ phần;+ Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặccó bằng đại học, trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng,kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;+ Không bị kết án về tội vi phạm quy định về hoạt động ngânhàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng màchưa được xóa án tích; không bị xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với hành vi vi phạm quyđịnh về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, gópvốn, mua cổ phần, mua trái phiếu doanh nghiệp trong vòng 05năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phépvà đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấyphép.- Ngoài các quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định số162/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024, cổ đông sáng lập là tổ chứcphải tuân thủ các quy định sau đây:+ Được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
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+ Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhânkhác để góp vốn, không được sử dụng nguồn vốn do phát hànhtrái phiếu doanh nghiệp để góp vốn; không được góp vốn dướitên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trườnghợp ủy thác góp vốn, mua cổ phần;+ Kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung đểđược xem xét cấp Giấy phép;+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội đếnthời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; đ) Không bị kết ánvề các tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự trong 02 năm liềnkề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểmnộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép; + Đối với tổchức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại ViệtNam): Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng, tổng tài sản tốithiểu 1.000 tỷ đồng trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp doanh nghiệp hoạt độngtrong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu mức vốn pháp định,phải đảm bảo vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã đượckiểm toán của năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn camkết góp; Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép thànhlập và hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, phảituân thủ việc góp vốn theo các quy định của pháp luật về chứngkhoán, bảo hiểm;+ Đối với ngân hàng thương mại Việt Nam: Có tổng tài sản tốithiểu 100.000 tỷ đồng, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trịrủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định tại thời điểmnộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổsung để được xem xét cấp Giấy phép; Không vi phạm các giớihạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định củaNgân hàng Nhà nước trong năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đềnghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được



44

44

xem xét cấp Giấy phép; Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu saukhi góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Khôngbị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạtđộng ngân hàng trong 02 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đềnghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấpGiấy phép.g) Điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổchức tín dụng phi ngân hàng:- Thành viên sáng lập là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàngthương mại Việt Nam) phải tuân thủ các quy định sau đây:+ Các quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 và các điểm a, b, c, dkhoản 4 Điều 8 Nghị định số 162/2024/NĐ-CP;+ Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tốithiểu 2.000 tỷ đồng trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp doanh nghiệp hoạt độngtrong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu mức vốn pháp định,phải đảm bảo vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã đượckiểm toán của năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn camkết góp;+ Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập vàhoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, phải tuân thủviệc góp vốn theo các quy định của pháp luật về chứng khoán,bảo hiểm;+ Không bị kết án về các tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sựtrong 02 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấpGiấy phép.- Chủ sở hữu, thành viên sáng lập là ngân hàng thương mại ViệtNam (trừ trường hợp chủ sở hữu quy định tại khoản 5 Điều 8Nghị định số 162/2024/NĐ-CP) phải tuân thủ các quy định tạikhoản 1, 2 Điều 8 và các điểm c, d, đ, g khoản 4 Điều 8 Nghị
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định số 162/2024/NĐ-CP.- Chủ sở hữu, thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoàiphải tuân thủ các quy định sau đây:+ Đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có và tình hình tài chínhtheo quy định của Ngân hàng Nhà nước;+ Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngânhàng và các quy định pháp luật khác của nước nơi tổ chức tíndụng đặt trụ sở chính trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơđề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung đểđược xem xét cấp Giấy phép;+ Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp hạngtín nhiệm quốc tế xếp hạng như sau: Thứ hạng tín nhiệm từ mứcA- trở lên (theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc từmức A3 trở lên (theo Moody’s) đến thời điểm gần nhất tính từthời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp sửdụng xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốctế khác, tổ chức đó phải được Cơ quan Giám sát Thị trường vàChứng khoán Châu Âu (The European Securities and MarketsAuthority – ESMA) đăng ký hoặc xác nhận, hoặc tổ chức đóphải được quốc gia thuộc Nhóm các nước G7 cho phép xếphạng tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng nước ngoài thành lập tổchức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam, thứ hạng tín nhiệmphải từ mức A trở lên; Triển vọng của thứ hạng tín nhiệm quyđịnh tại điểm này từ mức ổn định trở lên.+ Được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức tín dụngđặt trụ sở chính đánh giá đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệbảo đảm an toàn khác, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trịrủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của nước nơitổ chức tín dụng đặt trụ sở chính vào năm liền kề trước năm nộphồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđể được xem xét cấp Giấy phép;+ Không phải là cổ đông chiến lược, chủ sở hữu, thành viênsáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động
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tại Việt Nam.- Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, chủsở hữu, các thành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100%vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữuhạn, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 5 Điều 9 Nghịđịnh số 162/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024.- Chủ sở hữu là ngân hàng thương mại Việt Nam được chuyểngiao bắt buộc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng để thựchiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt phảituân thủ các quy định sau đây:+ Quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 và điểm d khoản 4 Điều 8 Nghịđịnh số 162/2024/NĐ-CP;+ Có mức vốn điều lệ tối thiểu bằng tổng mức vốn pháp địnhđối với ngân hàng thương mại và mức vốn pháp định đối với tổchức tín dụng phi ngân hàng theo quy định của pháp luật đếnthời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;+ Thời hạn sở hữu quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số162/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024 thực hiện theo phương ánchuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.i) Điều kiện về tổng tài sản có và tình hình tài chính đối với tổchức tín dụng nước ngoài khi đề nghị cấp Giấy phép:- Có tổng tài sản có ít nhất tương đương 10 tỷ đô la Mỹ vào cuốinăm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đếnthời điểm nộp hồ sơ bổ sung đề nghị cấp Giấy phép;- Kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tiếp liền kề trước năm nộphồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sungđề nghị cấp Giấy phép.2. Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phingân hàng
- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểmđề nghị) được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01

Điều 7 Thông tư số 53/2018/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 30/2024/TT-NHNN;Thông tư số 69/2025/TT-NHNN,Thông tư số 13/2026/TT-NHNN)
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năm tài chính khi đáp ứng các điều kiện sau:
+ Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhấtvà báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liềnkề năm đề nghị. Điều kiện này không áp dụng đối với tổ chứctín dụng phi ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị vào năm thứ hai tínhtừ ngày khai trương hoạt động;
+ Tại thời điểm đề nghị không bị cơ quan có thẩm quyền ápdụng biện pháp không cho mở rộng địa bàn hoạt động;
+ Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 củanăm trước liền kề năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị khôngvượt quá 4% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thốngđốc trong từng thời kỳ;
+ Tại thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có sốlượng và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Bankiểm soát; có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soátnội bộ phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời không bị khuyếtTổng Giám đốc;
+ Có Quy chế về quản lý mạng lưới theo quy định tại Điều 6Thông tư số 53/2018/TT-NHNN;
+ Có Đề án thành lập chi nhánh.
- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới12 tháng (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đềnghị) được phép thành lập không quá 02 chi nhánh khi đáp ứngcác điều kiện sau:
+ Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại ngày cuối cùng của thángliền kề trước tháng đề nghị không vượt quá 4% hoặc một tỷ lệkhác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;
+ Các quy định tại điểm b, d, đ, e khoản 1 Điều 7 Thông tư số
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53/2018/TT-NHNN bao gồm: (i) Tại thời điểm đề nghị khôngbị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp không cho mởrộng địa bàn hoạt động; (ii) Tại thời điểm đề nghị, tổ chức tíndụng phi ngân hàng có số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị,Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát; có bộ phận kiểm toán nộibộ và hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định tại LuậtCác tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước,đồng thời không bị khuyết Tổng Giám đốc; (iii) Có Quy chế vềquản lý mạng lưới theo quy định tại Điều 6 Thông tư số53/2018/TT-NHNN; (iv) Có Đề án thành lập chi nhánh.
3. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệpcủa tổ chức tín dụng phi ngân hàng- Tại thời điểm đề nghị không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụngbiện pháp không cho mở rộng địa bàn hoạt động

Điều 8 Thông tư số 53/2018/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 30/2024/TT-NHNN;Thông tư số 69/2025/TT-NHNN,Thông tư số 13/2026/TT-NHNN)4. Điều kiện để chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phingân hàng
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chuyển đổi loại hình khiđáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Tại thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có sốlượng và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Bankiểm soát; có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soátnội bộ phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời không bị khuyếtTổng Giám đốc.
- Trường hợp công ty tài chính chuyên ngành chuyển đổi loạihình thành công ty tài chính tổng hợp, ngoài các điều kiện quyđịnh tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm liềnkề trước năm đề nghị chuyển đổi loại hình và đến tháng liền kề

Điều 21 Thông tư số 62/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 26/2025/TT-NHNN,Thông tư số 69/2025/TT-NHNN,Thông tư số 11/2026/TT-NHNN)
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trước thời điểm đề nghị chuyển đổi loại hình;
+ Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động củatổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định tại Luật Các tổchức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đốivới các quy định này liên tục trong thời gian 12 tháng liền kềtrước tháng đề nghị;
+ Tuân thủ các quy định về phân loại tài sản có, mức trích,phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòngđể xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy định của pháp luật liêntục trong các quý của năm liền kề trước năm đề nghị chuyển đổiloại hình và các quý đến thời điểm đề nghị chuyển đổi loại hình;
+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệvà ngân hàng trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thờiđiểm đề nghị chuyển đổi loại hình;
+ Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không đượcmở rộng phạm vi hoạt động

3 Hoạt động kinh doanh củangân hàng hợp tác xã, quỹtín dụng nhân dân, tổ chứctài chính vi mô

1. Điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của tổchức tài chính vi mô* Điều kiện thành lập chi nhánhTổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt động từ 12 tháng trởlên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghịthành lập phải đảm bảo các điều kiện sau:- Có cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành,Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ;hoạt động cấp tín dụng; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn tronghoạt động đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 12 tháng trởvề trước tính từ thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận;- Tỷ lệ vốn cấp 1 so với tổng tài sản tại thời điểm cuối thángtrước liền kề tháng đề nghị tối thiểu 10% hoặc một tỷ lệ kháctheo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng

Điều 11, Điều 12 Thông tư số19/2025/TT-NHNN (được sửa đổi,bổ sung bởi Thông tư số 64/2025/TT-NHNN, Thông tư số 14/2026/TT-NHNN)
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thời kỳ;- Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việcphân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liềnkề năm đề nghị thành lập và tại ngày cuối cùng của tháng liềnkề trước thời điểm đề nghị tối đa 03% hoặc một tỷ lệ khác theoquyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thờikỳ; tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng dư nợ theo quy định của Ngânhàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tại ngày cuối cùngcủa tháng liền kề trước thời điểm đề nghị tối đa 01% hoặc mộttỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướctrong từng thời kỳ;- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thờiđiểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận;- Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã đượckiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị thành lập và theobáo cáo tài chính gần nhất tính đến thời điểm đề nghị;- Không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp khôngcho mở rộng địa bàn hoạt động tại thời điểm đề nghị;- Đảm bảo số lượng chi nhánh theo quy định tại Điều 8 Thôngtư số 19/2025/TT-NHNN.Tổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt động dưới 12 thángtính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị thànhlập phải đảm bảo các điều kiện sau:- Có cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành,Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ;hoạt động cấp tín dụng; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn tronghoạt động đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong các tháng liền kề từngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị và tại thờiđiểm chấp thuận;
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- Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việcphân loại tài sản có tại ngày cuối cùng của tháng liền kề trướcthời điểm đề nghị tối đa 03% hoặc một tỷ lệ khác theo quyếtđịnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; tỷlệ nợ nhóm 5 so với tổng dư nợ theo quy định của Ngân hàngNhà nước về việc phân loại tài sản có tại ngày cuối cùng củatháng liền kề trước thời điểm đề nghị tối đa 01% hoặc một tỷ lệkhác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trongtừng thời kỳ;- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong 03 tháng liên tiếp liền kề trước thời điểm đềnghị (trường hợp tổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt độngtrên 03 tháng) hoặc trong các tháng liền kề trước thời điểm đềnghị (trường hợp tổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt độngdưới 03 tháng) và tại thời điểm chấp thuận;- Hoạt động kinh doanh có lãi đến tháng liền kề trước thời điểmđề nghị;- Các quy định tại các điểm b, e, g khoản 1 Điều 11 Thông tư số19/2025/TT-NHNN bao gồm: (i) Tỷ lệ vốn cấp 1 so với tổng tàisản tại thời điểm cuối tháng trước liền kề tháng đề nghị tối thiểu10% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước trong từng thời kỳ; (ii) Không bị cơ quan cóthẩm quyền áp dụng biện pháp không cho mở rộng địa bàn hoạtđộng tại thời điểm đề nghị; (iii) Đảm bảo số lượng chi nhánhtheo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-NHNN.* Điều kiện thành lập phòng giao dịch- Các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều11 Thông tư số 19/2025/TT-NHNN bao gồm: (i) Có cơ cấu tổchức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, Ban kiểmsoát, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ; hoạt độngcấp tín dụng; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
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đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫncủa Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 12 tháng trở về trướctính từ thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận; (ii) Tỷ lệvốn cấp 1 so với tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng trước liềnkề tháng đề nghị tối thiểu 10% hoặc một tỷ lệ khác theo quyếtđịnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;(iii)Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vềviệc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trướcliền kề năm đề nghị thành lập và tại ngày cuối cùng của thángliền kề trước thời điểm đề nghị tối đa 03% hoặc một tỷ lệ kháctheo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từngthời kỳ; tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng dư nợ theo quy định củaNgân hàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tại ngày cuốicùng của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị tối đa 01% hoặcmột tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhànước trong từng thời kỳ; (iv) Thực hiện đúng, đầy đủ các quyđịnh về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lậpdự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tronghoạt động theo quy định của pháp luật trong thời hạn 12 thángtrở về trước tính từ thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấpthuận; (v) Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chínhđã được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị thành lậpvà theo báo cáo tài chính gần nhất tính đến thời điểm đề nghị;(vi) Không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp khôngcho mở rộng địa bàn hoạt động tại thời điểm đề nghị;- Đáp ứng yêu cầu về số lượng phòng giao dịch được thành lậptheo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-NHNN.- Chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch phải đáp ứng cácđiều kiện sau:+ Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khaitrương hoạt động đến thời điểm đề nghị;+ Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việcphân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền
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kề năm đề nghị thành lập và tại ngày cuối cùng của tháng liềnkề trước thời điểm đề nghị tối đa 03% hoặc một tỷ lệ khác theoquyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thờikỳ; và tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng dư nợ theo quy định củaNgân hàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tại ngày cuốicùng của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị tối đa 01% hoặcmột tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhànước trong từng thời kỳ;+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệvà ngân hàng bằng hình thức phạt tiền trong thời hạn 12 thángtrở về trước tính từ thời điểm đề nghị.2. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệpcủa tổ chức tài chính vi mô- Có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày khaitrương hoạt động đến thời điểm đề nghị.- Không bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp khôngcho mở rộng địa bàn hoạt động tại thời điểm đề nghị

Điều 13 Thông tư số 19/2025/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 64/2025/TT-NHNN,Thông tư số 14/2026/TT-NHNN)

3. Điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô
- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy địnhcủa Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.
- Chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô được thành lập dướihình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đảmbảo các điều kiện sau:
+ Là tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương;
+ Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tàichính vi mô và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn huy động,vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; cam kết hỗtrợ tổ chức tài chính vi mô về tài chính để giải quyết khó khăntrong trường hợp gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng thanhkhoản;

Điều 12, Điều 13 Nghị định số162/2024/NĐ-CP



54

54

+ Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sánglập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam.
- Thành viên sáng lập của tổ chức tài chính vi mô là công tytrách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo cácđiều kiện sau:
+ Có ít nhất một thành viên góp vốn là tổ chức chính trị - xã hộicấp trung ương đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b vàđiểm c khoản 1 Điều này;
+ Có ít nhất một thành viên góp vốn là pháp nhân đã hoặc đangtrực tiếp tham gia quản lý hoặc điều hành chương trình, dự ántài chính vi mô hoạt động an toàn, bền vững trong ít nhất 03năm liên tiếp trước thời điểm nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép;không bị kết án về các tội phạm quy định tại Bộ luật Hìnhsự trong 02 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấpGiấy phép;
+ Thành viên góp vốn khác là pháp nhân:
Được thành lập theo pháp luật của Việt Nam;
Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sánglập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam;không bị kết án về các tội phạm quy định tại Bộ luật Hìnhsự trong 02 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấpGiấy phép;
Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tài chínhvi mô và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn huy động, vốnvay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; cam kết hỗ trợ tổchức tài chính vi mô về tài chính để giải quyết khó khăn trongtrường hợp gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản;
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Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội đếnthời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ vàngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạmquy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu,góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanhnghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xửlý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trongthời gian 02 năm liền kề trước thời điểm nộp đơn đề nghị cấpGiấy phép;
Trường hợp thành viên sáng lập là doanh nghiệp phải hoạt độngkinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đềnghị cấp Giấy phép;
Trường hợp thành viên sáng lập là doanh nghiệp hoạt độngtrong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định, phảiđảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng sốvốn góp cam kết theo số liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểmtoán của năm liền kề trước thời điểm gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấyphép;
Trường hợp thành viên sáng lập là doanh nghiệp được cấp Giấyphép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứngkhoán, bảo hiểm phải tuân thủ việc góp vốn theo các quy địnhcủa pháp luật về ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
- Có người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soátđủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhànước.
- Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tíndụng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03
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năm đầu hoạt động.
4. Điều kiện chấp thuận danh sách dự kiến những ngườiđược bầu, bổ nhiệm làm thành viên hội đồng thành viên,thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổchức tài chính vi mô* Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên:- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều43 Luật Các tổ chức tín dụng.- Không phải là người đang quản lý, điều hành của chươngtrình, dự án tài chính vi mô; của tổ chức phi chính phủ đangthực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.- Có đạo đức nghề nghiệp.- Có trình độ từ đại học trở lên.- Có một trong các điều kiện sau đây:+ Có ít nhất 02 năm là người quản lý, người điều hành tổ chứctín dụng;+ Có ít nhất 03 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanhnghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn phápđịnh của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật; +Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ củatổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;+ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chínhvi mô hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phậnnghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.* Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát:- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều43 Luật Các tổ chức tín dụng.- Có đạo đức nghề nghiệp.- Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế,tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh,luật và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực

Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 19Thông tư số 54/2025/TT-NHNN(được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tưsố 14/2026/TT-NHNN)
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có liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô.- Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gianđương nhiệm.* Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc):- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều43 Luật Các tổ chức tín dụng.- Không phải là người đang quản lý, điều hành của chươngtrình, dự án tài chính vi mô; của tổ chức phi chính phủ đangthực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.- Có đạo đức nghề nghiệp.- Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế,tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh,luật.- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm là người điều hành của tổ chứctín dụng hoặc ít nhất 02 năm làm Tổng giám đốc (Giám đốc)doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn phápđịnh của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luậthoặc có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý (từTrưởng bộ phận trở lên) trong lĩnh vực tài chính vi mô hoặc cóít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính (baogồm cả lĩnh vực tài chính vi mô), ngân hàng, kế toán, kiểm toán.- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.* Về đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiếnbầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viênBan kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chínhvi mô Nhân sự dự kiến không thuộc một trong các trường hợpquy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 54/2025/TT-NHNNphải đáp ứng các quy định như sau:- Nhân sự dự kiến đã, đang công tác tại tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các quy định về quytắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định củaNgân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ áp dụng đối
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với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;- Nhân sự dự kiến phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩnmực đạo đức nghề nghiệp do tổ chức tài chính vi mô ban hànhtheo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soátnội bộ áp dụng đối với tổ chức tài chính vi mô.5. Điều kiện chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của tổchức tín dụng là hợp tác xã
Nhân sự dự kiến không thuộc một trong các trường hợp quyđịnh tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 73/2025/TT-NHNN phảiđáp ứng các quy định như sau:
- Nhân sự dự kiến đã, đang công tác tại tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các quy định về quytắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định củaNgân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ áp dụng đốivới tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Nhân sự dự kiến phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩnmực đạo đức nghề nghiệp do tổ chức tín dụng là hợp tác xã banhành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểmsoát nội bộ áp dụng đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Khoản 2 Điều 12 Thông tư số73/2025/TT-NHNN (được sửa đổi,bổ sung bởi Thông tư số 15/2026/TT-NHNN)

6. Điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngânhàng hợp tác xã*Điều kiện thành lập chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thờiđiểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận; tỷ lệ nợ xấu theo quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tạithời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị và tạingày cuối cùng của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị không

Điều 10, Điều 12 Thông tư số53/2025/TT-NHNN (được sửa đổi,bổ sung bởi Thông tư số 15/2026/TT-NHNN)



59

59

vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
- Có cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành,Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ;hoạt động cấp tín dụng; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn tronghoạt động đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 12 tháng trởvề trước tính từ thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận.- Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã đượckiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị.
- Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mởrộng mạng lưới.
- Đảm bảo số lượng chi nhánh theo quy định tại điểm a khoản1 Điều 7 Thông tư số 53/2025/TT-NHNN*Điều kiện thành lập phòng giao dịch của ngân hàng hợp tácxã- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 10Thông tư số 53/2025/TT-NHNN gồm:
+ Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thờiđiểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận; tỷ lệ nợ xấu theo quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tạithời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị và tạingày cuối cùng của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị khôngvượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
+ Có cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điềuhành, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm soát nộibộ; hoạt động cấp tín dụng; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn
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trong hoạt động đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tíndụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 12tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị và tại thời điểmchấp thuận.
+ Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã đượckiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị.
+ Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mởrộng mạng lưới.
- Chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch phải đảm bảo cácđiều kiện sau:
+ Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khaitrương hoạt động đến thời điểm đề nghị;
+ Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cấp tín dụng, hạn chế,giới hạn cấp tín dụng; phân loại tài sản có, mức trích, phươngpháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xửlý rủi ro trong hoạt động theo quy định của pháp luật trong thờihạn 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị;
+ Phòng giao dịch được đề nghị thành lập phải đặt trụ sở trênđịa bàn hoạt động của chi nhánh;
+ Đảm bảo số lượng phòng giao dịch theo quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 7 Thông tư số 53/2025/TT-NHNN7. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệpcủa ngân hàng hợp tác xã- Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mởrộng mạng lưới.

Điều 11 Thông tư số 53/2025/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 15/2026/TT-NHNN)
8. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tíndụng nhân dân
- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy địnhcủa Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.

Điều 10, Điều 11 Nghị định số162/2024/NĐ-CP
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- Có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng điều kiện theo quy địnhtại Điều 1 Nghị định số 162/2024/NĐ-CP, có đủ năng lực tàichính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân.- Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát đápứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều41 Luật Các tổ chức tín dụng.- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợpvới quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.- Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tíndụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03năm đầu hoạt động.
- Điều kiện đối với thành viên sáng lập quỹ tín dụng nhân dân:
+ Đối với cá nhân:
(i) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vidân sự đầy đủ, đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địabàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp đăng kýtạm trú, cá nhân phải có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc làngười lao động làm việc trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụngnhân dân và phải có tài liệu chứng minh về vấn đề này;
(ii) Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự,đang phải chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xửlý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắtbuộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghềhoặc làm công việc nhất định; người đã bị kết án từ tội phạmnghiêm trọng trở lên mà chưa được xóa án tích;
(iii) Không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy địnhcủa Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luậtcó liên quan.
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+ Đối với hộ gia đình:
(i) Là hộ gia đình có các thành viên thường trú trên địa bàn hoạtđộng của quỹ tín dụng nhân dân; các thành viên trong hộ cóchung tài sản để phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ của hộgia đình;
(ii) Các thành viên của hộ gia đình phải cử một thành viên củahộ gia đình làm người đại diện để thực hiện quyền, nghĩa vụ củathành viên quỹ tín dụng nhân dân. Người đại diện của hộ giađình phải được các thành viên của hộ gia đình ủy quyền đại diệnbằng văn bản theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo cácđiều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
+ Đối với pháp nhân:
(i) Là pháp nhân (trừ Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện) đang hoạt độngbình thường và có trụ sở chính đặt tại địa bàn hoạt động của quỹtín dụng nhân dân;
(ii) Người đại diện của pháp nhân tham gia thành viên của quỹtín dụng nhân dân là người đại diện theo pháp luật của phápnhân hoặc cá nhân được người đại diện theo pháp luật của phápnhân ủy quyền tham gia.
9. Điều kiện thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụngnhân dân
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có,mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thờiđiểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận; tỷ lệ nợ xấu theo quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại tài sản có tạithời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị và tạingày cuối cùng của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị không

Điều 30 Thông tư số 53/2025/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 15/2026/TT-NHNN)



63

63

vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
- Có cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành,Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ;hoạt động cho vay; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn tronghoạt động đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vàhướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 12 tháng trởvề trước tính từ thời điểm đề nghị và tại thời điểm chấp thuận.
- Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính được kiểmtoán của năm trước liền kề năm đề nghị thành lập phòng giaodịch hoặc hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chínhtrong trường hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước chưa yêucầu phải thực hiện kiểm toán độc lập.
- Không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp không được mởrộng mạng lưới.
- Đảm bảo số lượng phòng giao dịch theo quy định tại khoản 2Điều 7 Thông tư số 53/2025/TT-NHNN.10. Điều kiện tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân- Có Phương án tổ chức lại khả thi, đảm bảo quyền lợi và nghĩavụ giữa các bên có liên quan, được xây dựng và thông qua theoquy định tại Điều 12 Thông tư số 10/2025/TT-NHNN.
- Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại phải có báo cáotài chính của năm liền kề đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểmtoán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ.
- Quỹ tín dụng nhân dân sau khi tổ chức lại phải đảm bảo tuânthủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ góp vốn của thành viên;cơ cấu tổ chức, quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viênHội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phógiám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh (Phòng giaodịch); tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định so với vốn điều lệ

Điều 8 Thông tư số 10/2025/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Thông tưsố 63/2025/TT-NHNN)
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và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảman toàn trong hoạt động và bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệtối thiểu bằng mức vốn pháp định.
- Đối với trường hợp chia, tách quỹ tín dụng nhân dân, ngoàiviệc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 vàkhoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2025/TT-NHNN, quỹ tín dụngnhân dân bị chia, tách phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Có tổng tài sản ở mức trên 500 tỷ đồng tại thời điểm đề nghịhoặc thuộc trường hợp phải xử lý địa bàn hoạt động là các xãkhông liền kề với xã nơi đặt trụ sở chính theo quy định tại Thôngtư số 29/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân vàcác văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
+ Quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới có tổng tài sản tối thiểulà 100 tỷ đồng.
11. Điều kiện chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chinhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô- Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sởchi nhánh, phòng giao dịch trong phạm vi địa bàn hoạt độngquy định.- Tổ chức tài chính vi mô không được thay đổi địa điểm đặt trụsở chi nhánh, phòng giao dịch từ vùng nông thôn đến khu vựckhông phải vùng nông thôn trừ trường hợp do thay đổi địa giớiđơn vị hành chính. Việc xác định địa điểm của chi nhánh, phònggiao dịch thuộc vùng nông thôn căn cứ vào khu vực địa giới đơnvị hành chính tại thời điểm đề nghị thay đổi địa điểm và tại thờiđiểm chấp thuận.

Khoản 1, khoản 2 Điều 20 Thông tưsố 19/2025/TT-NHNN (được sửađổi, bổ sung bởi Thông tư số64/2025/TT-NHNN)

4 Cung ứng dịch vụ trung gianthanh toán, cung ứng dịch vụthanh toán không qua tàikhoản thanh toán của khách

1. Điều kiện cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tàikhoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cungứng dịch vụ bưu chính công íchDoanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung

- Điều 19 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP;- Điều 16 Nghị quyết số66.16/2026/NQ-CP;
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hàng; cung ứng dịch vụ tiềndi động ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán củakhách hàng khi đáp ứng đầy đủ và phải đảm bảo duy trì đủ cácđiều kiện sau đây trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toánkhông qua tài khoản thanh toán của khách hàng:a) Có hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động cung ứng dịchvụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàngđáp ứng yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tincấp độ 3 theo quy định của pháp luật và yêu cầu về bảo đảmhoạt động liên tục;b) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, TổngGiám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưuchính công ích phải có bằng đại học trở lên về một trong cácngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,công nghệ thông tin, kế toán, kiểm toán, bưu chính, viễn thônghoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm là người quản lý, ngườiđiều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trunggian thanh toán, công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông;không thuộc những đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thànhlập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của phápluật;c) Có quy trình nghiệp vụ kỹ thuật đối với từng loại dịch vụ; cóbiện pháp đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì số dư tài khoảnthanh toán của đơn vị mình tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơnsố tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả; quy trìnhkiểm tra, kiểm soát nội bộ; cơ chế quản lý rủi ro; quy định nộibộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biếnvũ khí hủy diệt hàng loạt; quy trình giải quyết yêu cầu tra soát,khiếu nại, tranh chấp; quy định quyền và trách nhiệm của cácbên có liên quan;d) Có phương án thu gom, vận chuyển tiền mặt đảm bảo cuốingày nộp vào tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng, đảm bảoan ninh, an toàn đối với việc luân chuyển tiền mặt; trang bị cácthiết bị đảm bảo việc giao nhận, bảo quản tiền mặt, quy định

- Điều 3 Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP.
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hạn mức chuyển tiền, nhận tiền, mức tồn quỹ tại các điểm cungcấp dịch vụ.2. Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toánTổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cungứng dịch vụ trung gian thanh toán khi đáp ứng đầy đủ và phảiđảm bảo duy trì đủ các điều kiện sau đây trong quá trình cungứng dịch vụ trung gian thanh toán, cụ thể như sau:a) Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;b) Có vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu: 50 tỷ đồngđối với dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịchvụ cổng thanh toán điện tử; 300 tỷ đồng đối với dịch vụ chuyểnmạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, dịch vụbù trừ điện tử;c) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, TổngGiám đốc (Giám đốc) của tổ chức phải có bằng đại học trở lênvề một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, côngnghệ thông tin và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm là người quảnlý, người điều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngânhàng và không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định củapháp luật;d) Có Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật phục vụ cho hoạt độngcung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đề nghị cấp Giấy phépđược cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chứcphê duyệt đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tincấp độ 3 theo quy định của pháp luật;đ) Đối với dịch vụ ví điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ chocác khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, chi nhánhngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được mộttổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bùtrừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiệnchuyển mạch giao dịch tài chính và xử lý bù trừ các nghĩa vụ

- Điều 22 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP;- Điều 16 Nghị quyết số66.16/2026/NQ-CP;- Điều 3 Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP.
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phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toáncủa tổ chức;e) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điệntử, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c,điểm d nêu trên, tổ chức cung ứng dịch vụ phải: đảm bảo khôngkinh doanh ngành nghề khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụtrung gian thanh toán và được một tổ chức thực hiện quyết toánkết quả bù trừ giữa các bên liên quan; có thỏa thuận kết nối vớiít nhất 50 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tổngvốn điều lệ trong năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấpGiấy phép chiếm trên 65% tổng vốn điều lệ của các ngân hàng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hệ thống các tổ chức tíndụng và ít nhất 20 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanhtoán; có cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng tối thiểu theo yêu cầuvề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo quy địnhcủa pháp luật, đảm bảo khả năng tích hợp, kết nối được với hệthống kỹ thuật của tổ chức tham gia có thỏa thuận kết nối; có hệthống máy chủ thực hiện theo quy định pháp luật và đáp ứngnăng lực xử lý tối thiểu 10 triệu giao dịch thanh toán/ngày. Tổchức tham gia không được kết nối quá 02 tổ chức cung ứng dịchvụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử;g) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, tổ chức cungứng dịch vụ phải có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụtrung gian thanh toán chuyển mạch tài chính còn hiệu lực; đượcmột tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bênliên quan; tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quốc tế kết nốivới tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tếphải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.3. Điều kiện cung ứng dịch vụ Tiền di động
Tổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài thực hiện cung ứng dịch vụ Tiền di động khi đáp ứng đầyđủ và phải đảm bảo duy trì đủ các tiêu chí hoạt động sau đây

Điều 20 Nghị định số 368/2025/NĐ-CP
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trong quá trình cung ứng dịch vụ:
- Có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanhtoán đối với dịch vụ ví điện tử còn hiệu lực.
- Có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng,loại mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băngtần số vô tuyến điện còn hiệu lực hoặc là công ty con được côngty mẹ có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầngmạng, loại mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụngbăng tần số vô tuyến điện còn hiệu lực cho sử dụng hạ tầng,mạng lưới, dữ liệu viễn thông để cung ứng dịch vụ Tiền di độngtheo quy định của pháp luật.
- Có phương án hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di độngtheo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
- Có Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Có hệ thống đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thôngtin cấp độ 3 theo quy định của pháp luật. Hạ tầng công nghệthông tin và các giải pháp phục vụ cung ứng dịch vụ Tiền diđộng phải đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn trong suốt quátrình cung ứng dịch vụ Tiền di động;
+ Phải có công cụ, giải pháp phù hợp xác định được chính xácđịa chỉ giao thức Internet (Internet Protocol - IP), thuê bao sửdụng để có thể truy vết được đối tượng khách hàng thực sự sửdụng tài khoản Tiền di động;
+ Phải có hệ thống lưu trữ lịch sử giao dịch Tiền di động phátsinh (như: giao dịch nạp tiền, nhận tiền, rút tiền, chuyển tiền vàthanh toán hàng hóa, dịch vụ); hệ thống lưu trữ thông tin địnhdanh khách hàng, thông tin định danh thiết bị, địa chỉ IP (trừgiao dịch USSD), địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyềnthông - nếu có (trừ giao dịch USSD), mã số nhận dạng thiết bịdi động quốc tế nếu có, thời gian giao dịch, nội dung giao dịch,
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tài khoản gửi, tài khoản nhận, số dư, vị trí giao dịch,... từ khikhách hàng mở đến khi đóng tài khoản, trong đó có các thôngtin truy vết người sử dụng dịch vụ (đối với các tài khoản Tiềndi động đã đóng vẫn phải lưu trữ thông tin tối thiểu 02 năm);đồng thời phải có bản sao lưu các thông tin lưu trữ nhằm phụcvụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và cung cấp thông tin khi cóyêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thông tinđịa chỉ IP, thời gian đăng nhập phải lưu giữ tối thiểu 02 năm.Đối với các tài liệu kế toán, tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền diđộng phải lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán.5 Cung ứng dịch vụ thông tintín dụng 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt độngcung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của Công ty thông tintín dụng(i) Có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểusau đây:+ Có tối thiểu 02 đường truyền số liệu, mỗi đường truyền của01 nhà cung cấp dịch vụ;+ Có cơ sở hạ tầng thông tin có khả năng tích hợp, kết nối đượcvới hệ thống thông tin của tổ chức tham gia;+ Có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, hệ thống phần mềmtin học và các giải pháp kỹ thuật có khả năng thực hiện hoạtđộng cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu5.000.000 khách hàng vay;+ Có phương án bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin;+ Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị giánđoạn các hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng quá 04giờ làm việc.(ii) Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng. (iii) Có người quản lýdoanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng yêu cầu sauđây:+ Người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát khôngphải là người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trởlên, người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được

- Điều 9 Nghị định số 58/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 133/2024/NĐ-CP)- Điều 16 Nghị quyết số66.16/2026/NQ-CP;
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xóa án tích; người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểmsoát của công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận(trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tạiđiểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 14 Nghị định số58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 (đã được sửa đổi, bổ sung));+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên,Chủ tịch công ty có bằng đại học hoặc Trên đại học và có ít nhất03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán,kiểm toán, công nghệ thông tin;+ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thànhviên, thành viên hợp danh có bằng đại học hoặc trên đại học,trong đó ít nhất 50% số thành viên có ít nhất 03 năm làm việctrong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, côngnghệ thông tin;+ Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giámđốc) có bằng đại học hoặc trên đại học và có ít nhất 02 năm giữchức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thôngtin;+ Thành viên Ban kiểm soát có bằng đại học hoặc trên đại họcvà có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngânhàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin.- Có phương án kinh doanh đảm bảo không kinh doanh ngànhnghề khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.- Có tối thiểu 15 tổ chức tham gia là tổ chức tín dụng, chi nhánhngân hàng nước ngoài (trừ ngân hàng chính sách, ngân hànghợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô).Các tổ chức tham gia không có cam kết cung cấp thông tin tíndụng với công ty thông tin tín dụng khác.- Có văn bản thỏa thuận về cung cấp thông tin, sản phẩm thôngtin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với tổ chức tham giatheo mẫu số 01 Phụ lục I.14 ban hành kèm theo Nghị quyết số66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ
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về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quanđến hoạt động sản xuất, kinh doanh.6 Kinh doanh vàng, trừ vàngtrang sức, mỹ nghệ 1. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đốivới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàngtrang sức, mỹ nghệ
- Là doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trangsức, mỹ nghệ;
- Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồnggia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ.

Điều 14 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung)

2. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đốivới doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khaithác vàng
- Là doanh nghiệp có đăng ký hoạt động khai thác vàng trongGiấy chứng nhận đầu tư;
- Vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu là do doanh nghiệp khaithác ở nước ngoài hoặc được phân chia sản phẩm theo thỏathuận khai thác vàng ở nước ngoài.

Điều 14 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 232/2025/NĐ-CP)

3. Điều kiện cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu đểtái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng giacông vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài
- Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồnggia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

Điều 14 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 232/2025/NĐ-CP)

4. Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đốivới doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng tại Việt Nam
- Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có Giấy phép khaithác vàng;
- Vàng nguyên liệu dự kiến xuất khẩu là do doanh nghiệp khaithác ở trong nước.

Điều 14 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 232/2025/NĐ-CP)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/bonganh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=508019
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/bonganh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=508019
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/bonganh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=508019
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5. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàngmiếng
* Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấyphép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điềukiện sau:
a) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định củapháp luật.
b) Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
c) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua,bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.
d) Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500(năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếpgần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).
đ) Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
* Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấyphép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điềukiện sau:
a) Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.
b) Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.
c) Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương trở lên.

Điều 11 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 232/2025/NĐ-CP)

6. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng
*Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấyphép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

Điều 11a Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghịđịnh số 232/2025/NĐ-CP)
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b) Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên;
c) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinhdoanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt độngkinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắcphục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cáckiến nghị có thời hạn thực hiện tại Kết luận thanh tra, kiểm tracủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
d) Có quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng baogồm những nội dung cơ bản như quy trình nhập nguyên liệu;quy trình sản xuất vàng miếng; quy trình giám sát sản xuất; quytrình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
* Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xétcấp Giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điềukiện sau:
a) Có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;
b) Có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên;
c) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinhdoanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt độngkinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắcphục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cáckiến nghị có thời hạn thực hiện tại Kết luận thanh tra, kiểm tracủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
d) Có quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng baogồm những nội dung cơ bản như quy trình nhập nguyên liệu;quy trình sản xuất vàng miếng; quy trình giám sát sản xuất; quytrình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
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